
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10 ngách 32/84/57 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

19/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETIQ

0110608111

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4652

3. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

4. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 
VIETIQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETIQ TECHNOLOGY AND SOLUTIONS 
LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIETIQ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0369175123 
Email: vietiq.llco@gmail.com                

  

Fax:
Website:

1/6Thời gian đăng từ ngày 20/01/2024 đến ngày 19/02/2024vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
- Khắc phục các sự cố máy tính và cài đặt phần mềm;
- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông 
tin;
- Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin;
- Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập 
nhật, bảo mật;
- Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin;
- Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở 
dữ liệu;
- Đào tạo công nghệ thông tin;
- Cung cấp, phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin;
- Dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ;
- Dịch vụ thương mại điện tử;
- Dịch vụ phần cứng bao gồm các loại sau đây:
+ Tư vấn, trợ giúp khách hàng lắp đặt sản phẩm phân cứng;
+ Phân phối, lưu thống các sản phẩm phần cứng;
+ Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm phần 
cứng;
+ Xuất khẩu sản phẩm phần cứng;
+ Các dịch vụ phần cứng khác.
- Dịch vụ phần mềm bao gồm:
+ Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm 
và hệ thống thông tin;
+ Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;
+ Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;
+ Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm; 
+ Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm;
+ Dịch vụ tích hợp hệ thống;

6209
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7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ chỉnh lý tài liệu, Dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ, dịch 
vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao 
công nghệ lưu trữ.
- Hoạt động liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 
như cung cấp trang thiết bị kỹ thuật, máy chú, máy trạm, thiết 
bị ngoại vi; cung cấp hạ tầng, thiết bị kết nối mạng nội bộ, 
mạng diện rộng, kết nối internet, cung cấp hệ thống cơ sở dữ 
liệu, trung tâm dữ liệu;
- Hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp đào 
tạo chuyển giao, tư vấn về công nghệ thông tin 
- Hoạt động bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin như cung cấp 
hệ thống, thiết bị giải pháp an toàn thông tin; Cung cấp giải 
pháp chống truy cập trái phép, tường lửa, phòng và chống 
virus, phần mềm gián điệp, phá hoạt; Hoạt động kiểm tra, đánh 
giá, giám sát an toàn thông tin, hoạt động ứng cứu, khắc phục 
sự cố an toàn thông tin;
- Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin khác.
(Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho 
thuê)

6311

8. Cổng thông tin
Loại trừ: hoạt động báo chí
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

6312

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Trừ tư vấn pháp luật)
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, kế 
toán)

7020
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12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
- Lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát dự án công nghệ 
thông tin; 
- Tư vấn lập dự án công nghệ thông tin; Lập đề cương và dự 
toán chi tiết; Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi; Lập thiết kế chi tiết và dự toán;
- Tư vấn Quản lý dự án, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi 
công dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
- Lập kế hoạch thuê; thẩm tra kế hoạch thuê; giám sát thực 
hiện.
- Kiểm thử hoặc vận hành thử phần mềm nội bộ;
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Tư vấn thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin; Thẩm 
tra tính hiệu quả và khả thi dự án; Thẩm tra thiết kế.
-Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị y tế;
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị môi trường; 
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị giáo dục;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện – cơ điện công trình; Thiết kế cấp – thoát nước; 
Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt;
- Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng các loại công trình xây 
dựng;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
- Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ 
phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như:
+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kết và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
+ Thiết kế máy móc và thiết bị; 
+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông; 
+ Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;
+ Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình 
+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; 
+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; Thiết kế hệ 
thống thông gió, điều hòa nhiệt độ; Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
- Khảo sát bổ sung phục vụ lập thiết kế thi công dự án ứng 
dụng công nghệ thông tin;
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
VĂN MẠNH

Việt 
Nam

Thôn Hồng Gạo, Xã 
Yên Bình, Huyện 
Hữu Lũng, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam

500.000.000 50,000 020096003925

2 TRẦN 
NGỌC BÁU

Việt 
Nam

Thôn Thanh Nga, Xã 
Minh Tân, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

500.000.000 50,000 034091003635

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

14. In ấn 1811

15. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

16. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

18. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4741

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034091003635
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Nga, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Nga, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC BÁU          Nam

21/11/1991 Kinh Việt Nam

09/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự Xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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